
  TOÀ ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH CÀ MAU      

Bản án số: 05/2022/DS-ST 

Ngày 19 – 01 – 2022 
V/v tr n    ấp đòi lại tài sản 

 là quyền sử dụng đất 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 T ẩm p án – C ủ toạ p iên toà: Bà Lê T ị Kim O n  

 Cá  Hội t ẩm n ân dân: 

 Bà Nguyễn T ị Ngọ  Điệp 

 Ông Võ Thanh Liêm 

 - Thư ký phiên toà: Ông P ạm Min  Đát  – Là Thẩm tr  viên Toà án nhân 

dân t àn  p ố Cà M u, tỉn  Cà M u. 

 -   i  i n vi n ki m s t nh n   n thành ph   à   u th m gi  phi n t  : 

Bà Trương Ngọ  Kiển – Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 19 t áng 01 năm 2022, tại trụ sở Toà án n ân dân t àn  p ố Cà 

M u xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số 71/2021/DS-ST ngày 04 

tháng 02 năm 2021 theo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 656/2021/QĐXXST-

DS ngày 25 tháng 11 năm 2021 về việ  tranh   ấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng 

đất giữ : 

- Nguyên đơn:  Bà Lê T ị L, sin  năm 1959 

Đị    ỉ: Số 179, đường Lý Văn Lâm, k óm 6, p ường 1, t àn  p ố Cà M u, tỉn  

Cà Mau.  

Người đại diện  ợp p áp  ủ  nguyên đơn: C ị Nguyễn T ị Hồng M, sin  năm 

1980. Đị    ỉ: Số 179, đường Lý Văn Lâm, k óm 6, p ường 1, t àn  p ố Cà M u, 

tỉn  Cà M u (t eo văn bản ủy quyền ngày 23/3/2021).    ( ó mặt) 

Người bảo vệ quyền và lợi í    ợp p áp  ủ  nguyên đơn: Ông Đỗ Văn T, sin  năm 

1960; là Luật sư  ủ  Công ty TNHH MTV C và  ộng sự - Chi nhánh Cà Mau, 

t uộ  Đoàn luật sư t àn  p ố Hồ C í Min .    ( ó mặt) 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn T, sin  năm 1940  

 Bà P  n T ị C, sin  năm 1949 

Cùng đị    ỉ: Số 172A, đường Lý Văn Lâm, k óm 6, p ường 1, t àn  p ố Cà 

M u, tỉn  Cà M u. 

Người đại diện  ợp p áp  ủ  ông Nguyễn Văn T: Anh Nguyễn Thanh N, sin  năm 

1979. Đị    ỉ: Số 172A, đường Lý Văn Lâm, k óm 6, p ường 1, t àn  p ố Cà 

M u, tỉn  Cà M u (t eo văn bản ủy quyền ngày 16/3/2021).  ( ó mặt) 
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Người bảo vệ quyền và lợi í    ợp p áp  ủ  bà P  n T ị C: Ông Trương 

Hữu Tr, sin  năm 1980. Đị    ỉ: Ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, t àn  p ố Cà 

M u, tỉn  Cà M u.        ( ó mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Ủy b n n ân dân t àn  p ố C       (xin vắng mặt)   

Đị    ỉ: Số 77, đường Ngô Quyền, k óm 1, p ường 9, t àn  p ố Cà M u, tỉn  Cà 

Mau. 

2/ Anh Nguyễn Vĩn  Ng, sin  năm 1977 

3/ C ị Nguyễn T ị Hồng M, sin  năm 1980 

4/ C ị Nguyễn T ị X, sin  năm 1984 

5/ C ị Nguyễn T ị H, sin  năm 1988 

6/ C ị Nguyễn T ị T, sinh năm 1992 

7/ An  Nguyễn Hữu H1, sin  năm 1983. 

Cùng đị    ỉ: Số 179, đường Lý Văn Lâm, k óm 6, p ường 1, t àn  p ố Cà 

M u, tỉn  Cà M u. 

 Người đại diện  ợp p áp  ủ    ị Nguyễn T ị T,   ị Nguyễn T ị H, anh 

Nguyễn Hữu H1,  n  Nguyễn Vĩn  Ng,   ị Nguyễn T ị X: C ị Nguyễn T ị Hồng 

M, sin  năm 1980. Đị    ỉ: Số 179, đường Lý Văn Lâm, k óm 6, p ường 1, t àn  

p ố Cà M u, tỉn  Cà M u (t eo văn bản ủy quyền ngày 08/4/2021). ( ó mặt) 

8/ Anh Nguyễn T  n  N, sin  năm 1979 

9/ Anh Nguyễn T àn  N , sin  năm 1982 

10/ An  Nguyễn Quố  T1, sin  năm 1984 

11/ An  Nguyễn Hữu T2, sin  năm 1991 

12/ C ị P ạm Ngọ  T3, sin  năm 1979 

13/ C ị Nguyễn T ị Bí   V, sin  năm 1988 

 Cùng đị    ỉ: Số 179, đường Lý Văn Lâm, k óm 6, p ường 1, t àn  p ố Cà 

M u, tỉn  Cà M u. 

 Người đại diện  ợp p áp  ủ   n  Nguyễn T àn  N ,  n  Nguyễn Quố  T1, 

 n  Nguyễn Hữu T2,   ị P ạm Ngọ  T3,   ị Nguyễn T ị Bí   V: Anh Nguyễn 

Thanh N, sinh năm 1979. Đị    ỉ: Số 172A, đường Lý Văn Lâm, k óm 6, p ường 

1, t àn  p ố Cà M u, tỉn  Cà M u (t eo văn bản ủy quyền ngày 16/3/2021. (có 

mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày           c a nguyên đơn và trình bày c a chị 

Nguyễn Thị Hồng M trong quá trình giải quyết vụ án, được bổ sung tại phiên tòa 

thể hiện: 

 Bà Lê T ị L và   ồng bà là ông Nguyễn Hữu H (ông H đã   ết năm 2013)  ó 

p ần đất t uộ  t ử  đất số 20 và số 153 tờ bản đồ số 07, tọ  lạ  tại k óm 6, 

p ường 1, t àn  p ố Cà M u, tỉn  Cà M u. Nguồn gố  đất là do ông Nguyễn Văn 

Ch là     ruột  ủ  ông H k  i p á sử dụng và để lại   o ông Nguyễn Hữu H. Năm 

1990, ông H và bà L   o vợ   ồng ông Nguyễn Văn T và bà P  n T ị C mượn 

một p ần đất v i   iều ng ng 4m, dài 12m t uộ  t ử  đất nêu trên để vợ   ồng bà 
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C  ất n à ở. K i   o mượn,   i bên  ó t ỏ  t uận k i nào ông H, bà L  ó n u  ầu 

sử dụng p ần đất trên t ì ông T và bà C p ải trả lại   o ông H và bà L. Quá trình 

sử dụng đất, vợ   ồng bà C và ông T lấn   iếm sử dụng t êm   iều dài 12,0m. 

P ần đất này ông H đứng tên sổ mụ  kê,   ư  đượ   ấp giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng đất. Qua đo đạ  t ự  tế,  iện n y bà C và ông T đ ng sử dụng diện tí   đất 

79,9m
2
  ó vị trí và độ dài  á   ạn   ụ t ể:  ạn   ư ng N m giáp v i đường Lý 

Văn Lâm là 5.40m,  ạn   ư ng Bắ  giáp ông V  Tấn N là 4.70m,  ạn   ư ng Tây 

giáp v i bà Phạm Kim A là 15,83m,  ạn  p í  Đông giáp v i bà Nguyễn Hồng D 

là 15,96m. N y nguyên đơn yêu  ầu ông T và bà C  ùng  á  người  on, di dời n à 

để trả lại   o bà L p ần đất 79,9m
2
.  

Hiện n y bà C và ông T  ùng  á   on đã gi o lại n à và đất   o bà L trự  tiếp 

quản lý, sử dụng. Hiện trạng n à, đất k ông  ó gì t  y đổi so v i trư   đây. Quá 

trìn  mượn đất sử dụng, bị đơn   ỉ đắp nền n à một lần, k ông  ó bồi đắp, tôn tạo 

gì k á ;  òn p ần đất k á  là do bị đơn tự lấn   iếm, nguyên đơn  ó   o bị đơn r  

p í  s u lấy đất  ủ  nguyên đơn để bồi lên ở p ần p í  trư  , do đó nguyên đơn 

k ông đồng ý trả   o bị đơn  ông sứ  bồi đắp, tôn tạo số tiền 46.915.000đồng t eo 

yêu  ầu  ủ  bị đơn n ưng đồng ý  ỗ trợ  ông sứ  tôn tạo, bồi đắp, di dời   o bị 

đơn số tiền 20.000.000 đồng. 

Tại bản tự khai và trình bày c a bị đơn là bà Phan Thị C trong quá trình 

giải quyết vụ án, được bổ sung tại phiên tòa thể hiện: 

Bà t ừ  n ận vào năm 1990 bà và   ồng bà là ông Nguyễn Văn T  ó mượn 

p ần đất  ủ  vợ   ồng bà L và ông H để  ất n à ở   iều ng ng 4,0m,   iều dài 

8,0m. Năm 1993 ông Nguyễn Hữu H đã kê k  i tên bà là người sử dụng đất trong 

sổ mụ  kê, vợ   ồng bà đã đóng t uế sử dụng đất và lệ p í từ năm 1993 đến n y. 

K i vợ   ồng bà đến ở, p ần đất là  o tr ng, gi  đìn  bà đã bỏ  ông bồi đắp m i sử 

dụng đượ . Quá trìn  sử dụng p ần đất nêu trên, vợ   ồng bà  ó bồi đắp thêm 

  iều dài 10,0m, N à nư   mở rộng lộ gi i giải tỏ  vào 5,0m nên p ần đất vợ 

  ồng bà sử dụng  iện tại  ó   iều ng ng 4,0m,   iều dài k oảng 13,0m, trong đó 

  ỉ  ó 3m   iều dài là p ần đất mượn  ủ  vợ   ồng bà L và ông H vào năm 1990, 

10m  òn lại là bà tự k  i p á đất  ủ  N à nư   để sử dụng. Do sử dụng p ần đất 

đã lâu,  iện k ông  ó p ần đất nào k á  để ở nên bà yêu  ầu đượ  ở lại trên p ần 

đất, bà k ông đồng ý trả lại đất t eo yêu  ầu  ủ  nguyên đơn. Bà t ừ  n ận p ần 

đất bà đ ng sử dụng  iện trạng đo đạ  t ự  tế tại bản v  là 79,9m
2
, trong đó có đất 

mượn  ủ  ông H, bà L ngang 4,0m, dài 3,0m b ng 12m
2
, bà yêu  ầu đượ  mu  lại 

p ần đất này v i giá 72.000.000đ. P ần đất  òn lại, vợ   ồng bà tự k  i p á đất 

N à nư   nên bà không đồng ý trả. Trư   đây, bà k ông yêu  ầu nguyên đơn trả 

  o vợ   ồng bà  ông bồi đắp mà yêu  ầu nguyên đơn trả lại giá trị p ần đất và giá 

trị n à b ng 400.000.000đ, trong đó giá trị  ăn n à là 8.747.000đ. N ưng  iện n y, 

bà xá  địn , trường  ợp Tò  án   ấp n ận yêu  ầu  ủ  nguyên đơn về việ  trả đất 

  o nguyên đơn, bà yêu  ầu nguyên đơn trả   o vợ   ồng bà  ông sứ  bồi đắp, tôn 

tạo đất v i số tiền t eo kết quả t ẩm địn  giá là 46.915.000 đồng, k ông đồng ý số 

tiền 20.000.000 đồng hoàn trả  ỗ trợ  ông sứ  tôn tạo, bồi đắp, di dời do nguyên 

đơn đặt r . 
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Hiện n y bà C và ông T  ùng  á   on đã gi o lại n à và đất   o bà L trự  

tiếp quản lý, sử dụng. Hiện trạng n à, đất k ông  ó gì t  y đổi so v i trư   đây. 

Tại các bản tự khai c a các anh chị Nguyễn Thanh N, Nguyễn Thành Nh, 

Nguyễn Quốc T1, Nguyễn Hữu T2, Phạm Ngọc T3 và trình bày c a anh Nguyễn 

Thanh N trong quá trình giải quyết vụ án, bổ sung tại phiên tòa thể hiện:  

Hiện n y  á   n    ị đ ng ở trên p ần đất tr n    ấp,  oàn  ản  k ó k ăn 

nên k ông đồng ý trả đất. T ống n ất v i n ững lời trìn  bày và yêu  ầu  ủ  bà 

P  n T ị C. Hiện n y bà C và ông T  ùng  á   n  em trong gi  đìn  đã gi o lại 

n à và đất   o bà L trự  tiếp quản lý, sử dụng. Hiện trạng n à, đất k ông  ó gì 

t  y đổi so v i trư   đây. Trường  ợp Tò  án   ấp n ận yêu  ầu  ủ  nguyên đơn 

về việ  trả đất   o nguyên đơn, anh yêu  ầu nguyên đơn trả   o vợ   ồng bà C và 

ông T  ông sứ  bồi đắp, tôn tạo đất v i số tiền t eo kết quả t ẩm địn  giá là 

46.915.000 đồng, k ông đồng ý số tiền 20.000.000 đồng  oàn trả  ỗ trợ  ông sứ  

tôn tạo, bồi đắp, di dời do nguyên đơn đặt r . 

Tại bản tự khai c a các anh, chị Nguyễn Thị T, chị Nguyễn Thị H, anh Nguyễn 

Hữu H1, anh Nguyễn Vĩnh Ng, chị Nguyễn Thị X và trình bày c a chị Nguyễn Thị 

Hồng M, là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và là người đại diện theo  y quyền 

trong quá trình giải quyết vụ án, được bổ sung tại phiên tòa thể hiện: 

Cá   n    ị là  on ruột  ủ  ông Nguyễn Hữu H và bà Trần T ị L. Đất tr n  

  ấp là  ủ  ông nguyễn Hữu H và bà Trần T ị L là     m   ủ   n    ị, ông Nguyễn 

Hữu H đã   ết, m   á   n    ị là bà L  ó quyền sử dụng p ần đất này,  á   n    ị 

k ông  ó yêu  ầu gì trong vụ án này. 

Nội dung vụ án đã đượ  Tò  án n ân dân T àn  p ố Cà M u xét xử sơ t ẩm 

t eo Bản án số 72/2017/DS-ST ngày 10/7/2017 và Tò  án n ân dân tỉn  Cà M u 

xét xử p ú  t ẩm t eo Bản án số 231/2018/DS-ST ngày 23/11/2018. 

T eo  ông văn số 345/TB-CCTHADS ngày 07/4/2021 và  á  tài liệu kèm 

t eo  ủ  C i  ụ  t i  àn  án dân sự t àn  p ố Cà M u t ể  iện:  

Các bên đã t i  àn  Bản án số 72/2017/DS-ST ngày 10/7/2017 và Tòa án 

n ân dân tỉn  Cà M u xét xử p ú  t ẩm t eo Bản án số 231/2018/DS-ST ngày 

23/11/2018  á  k oản n ư s u:  

 Bà P  n T ị C, ông Nguyên Văn T  ùng  n  Nguyễn T  n  N,  n  Nguyễn 

Thành Nh,  n  Nguyễn Quố  T1,   ị Nguyễn T ị Bí   V,  n  Nguyễn Hữu T2 và 

  ị P ạm Ngọ  T3 đã gi o quyền sử dụng đất và n à trên đất trả   o bà Lê T ị L 

p ần đất diện tí   79,9m
2
 tọ  lạ  tại k óm 6, p ường 1, t àn  p ố Cà M u, tỉn  Cà 

M u,  ó vị trí t ể  iện tại bản v  ngày 23/6/2017. 

Bà P  n T ị C và ông Nguyễn Văn T đã n ận giá trị  ăn n à b ng 

8.747.000đ (tám triệu bảy trăm bốn mươi bảy ngàn đồng). 

Bà L đã nộp án p í dân sự sơ t ẩm là 424.000đ. Bà C và ông T đã nộp án 

p í dân sự sơ t ẩm là 12.284.766đ. 

Bà C và đại diện  ợp p áp  ủ  ông T   o r ng ông bà đã nộp   i p í xem 

xét, t ẩm địn  số tiền 6.466.000đ. 
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Ngày 10/01/2019, ông Nguyễn Văn T và bà P  n T ị C  ó đơn đề ng ị xem 

xét bản án dân sự p ú  t ẩm t eo t ủ tụ  giám đố  t ẩm. Ngày 04/12/2020, Chánh 

án Tòa án nhân dân nhân dân  ấp   o tại T àn  p ố Hồ C í Min  k áng ng ị yêu 

 ầu  ủy Bản án dân sự p ú  t ẩm số 231/2018/DS-PT ngày 23/11/2018 t eo t ủ 

tụ  giám đố  t ẩm. Tại Quyết địn  giám đố  t ẩm số 30/2021/DS-GĐT ngày 

14/01/2021  ủ  Tò  án n ân dân  ấp   o tại t àn  p ố Hồ C í Min   ủy Bản án 

dân sự p ú  t ẩm số 231/2018/DS-PT ngày 23/11/2018  ủ  Tò  án n ân dân tỉn  

Cà M u và Bản án dân sự sơ t ẩm số 72/2017/DS-ST ngày 10/7/2017  ủ  Tò  án 

n ân dân T àn  p ố Cà M u gi o về   o Tò  án T àn  p ố Cà M u xét xử lại 

theo t ủ tụ  sơ t ẩm. 

Tại p iên tò , 

Người bảo vệ quyền và lợi  ch hợp pháp c a bà   trình bày: 

P ần đất tr n    ấp t uộ  quyền sử dụng  ủ  ông H và bà L, do ông T và bà 

C  ó k ó k ăn về   ỗ ở nên đã   o mượn ở vào năm 1990. Đến năm 1999, gi  

đìn  ông H và bà L  ó n u  ầu về   ỗ ở nên đòi lại n ưng ông T và bà C t ừ  n ận 

là  ó mượn n ưng k ông di dời vì k ông  ó   ỗ ở k á . Bà C và ông T sử dụng 

đất nên  ơ qu n t uế đã t u t uế sử dụng đất nông ng iệp. Vụ việ  đã đượ  Tò  án 

  i  ấp xét xử sơ t ẩm, p ú  t ẩm và đã đượ  xem xét t eo t ủ tụ  Giám đố  

t ẩm,  á  bên đã t i  àn  án xong. Vì vậy buộ  bị đơn và n ững người  ó quyền 

lợi, ng ĩ  vụ liên qu n trả lại p ần đất  ó diện tí   79,9m
2
  tọ  lạ  tại k óm 6, 

p ường 1, t àn  p ố Cà M u. 

Về  ông sứ  tôn tạo, bồi đắp: t eo kết quả t ẩm địn  giá xá  địn    iều 

ng ng 5,4m,   iều   o 3m t àn  số tiền 46.915.000đ là   ư   ợp lý. Vì ông T và 

bà C chỉ lấy đất p í  s u  ủ  ông H bồi đắp lên, k ông p ải mu  đất, vận   uyển vì 

vậy áp dụng biểu giá  ủ  UBND tỉn  quy địn  là k ông p ù  ợp nên k ông   ấp 

n ận. Nguyên đơn tự nguyện  oàn trả tiền  ông sứ  tôn tạo, bồi đắp là 

20.000.000đ. 

Người bảo vệ quyền và lợi  ch hợp pháp c a ông T trình bày:  

Năm 1990, ông T và bà C mượn đất  ủ  ông H để ở   iều ng ng 04,   iều 

dài 08m ở k óm 6, P ường 1 Tp Cà M u, nơi đất tr ng, hoang hóa. Tại t ời điểm 

  o mượn, ông H   ư  kê k  i,   ư   ó giấy tờ   ứng min  là đất  ủ  ông H. Đến 

năm 1993, ông H tự kê k  i   o bà C p ần đất này để bà Cú  đóng t uế sử dụng 

đất. Quá trìn  sử dụng đất, gi  đìn  bà C  ất n à ở ổn địn  từ năm 1990 đến năm 

2000,  ó tôn tạo, bồi đắp p í  s u liền kề để sử dụng. T eo kết quả đo đạ  tổng 

diện tí   đất tr n    ấp là 79,9m
2
 . Tín  từ 1990 đến năm 2017 t ì bà C đã sử dụng 

ổn địn  27 năm, đã đăng ký kê k  i, bồi đắp, mở rộng, ông H biết n ưng k ông  ó 

ý kiến p ản đối. Vì vậy xá  địn  bà C và ông T đã sử dụng liên tụ , ng y tìn , 

 ông k  i 27 năm, đã đóng t uế n iều năm,  ó mở rộng t êm diện tí   nên bà C và 

ông T là người sử dụng đất  ợp p áp, vì vậy  ăn  ứ Điều 26, 166, 170 luật đất đ i, 

Điều 180, 182, 183, 184 và 236 Bộ luật dân sự, k ông   ấp n ận yêu  ầu  ủ  

nguyên đơn.  

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến:  

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, t ư ký 

phiên tòa và những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ 
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khi thụ lý đến n y là đúng quy định.  

Về nội dung vụ án:  

Đề ng ị   ấp n ận yêu  ầu  ủ  nguyên đơn, buộ  bà C và ông T trả lại   o 

bà L p ần quyền sử dụng đất diện tí   79,9m
2
. Bà L bồi  oàn   o bà C, ông T giá 

trị  ăn n à v i số tiền 8.747.000đ và tiền  ông sứ  tôn tạo, bồi đắp t eo kết quả 

t ẩm địn  giá là 259m
3
 b ng 46.915.000đ. Bà C và ông T  ó trá   n iệm  oàn trả 

lại   i p í đo đạ , xem xét t ẩm địn  tại   ỗ. Cá  đương sự p ải   ịu án p í dân sự 

sơ t ẩm t eo quy địn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] Đại diện  ợp p áp  ủ  U  b n n ân dân t àn  p ố C đã  ó đơn yêu  ầu 

Tò  án giải quyết vụ án vắng mặt, do đó, Hội đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng 

mặt theo quy địn  tại Điều 228  ủ  Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Tr n    ấp giữ   á  đương sự đượ  xá  địn  là đòi lại tài sản là quyền 

sử dụng đất t eo đo đạ  t ự  tế  ó diện tí   diện tí   79,9m
2
 tọ  lạ  tại k óm 6, 

p ường 1, t àn  p ố Cà M u, tỉn  Cà M u,  ó vị trí t ể  iện tại bản v  ngày 

23/6/2017  ủ  Trung tâm Kỹ t uật – Công ng ệ - Qu n trắ  Tài nguyên và Môi 

trường tỉn  Cà M u  ó tứ  ận, vị trí n ư s u:  ạn   ư ng Đông giáp bà Nguyễn 

Hồng D (đoạn M3M4) dài 15,96m,  ạn   ư ng Tây giáp bà P ạm Kim A (đoạn 

M1M2) dài 15,83m,  ạn  ng ng  ư ng N m giáp đường Lý Văn Lâm (đoạn 

M1M4) dài 5,40m,  ạn  ng ng  ư ng Bắ  giáp v i ông V  Tấn N (đoạn M2M3) 

dài 4,70m nên t uộ  t ẩm quyền giải quyết  ủ  Tò  án theo quy địn  tại điều 100, 

điểm b k oản 2 điều 203 Luật Đất đ i và k oản 9 Điều 26  ủ  Bộ luật tố tụng dân 

sự. 

[3] Nhận t ấy việ  bà C, ông T và người bảo vệ quyền và lợi í    ợp p áp 

 ủ  ông T   o r ng, trong quá trìn  sử dụng đất từ năm 1990, ông, bà đã t ự   iện 

ng ĩ  vụ t uế đối v i n à nư  , ông, bà đã ở trên đất này ổn địn  lâu dài nên p ần 

đất này t uộ  quyền sử dụng  ủ  ông, bà là k ông  ó  ơ sở. Bởi l , bà C và ông T 

là người trự  tiếp sử dụng đất   o mượn nên p ải  ó trá   n iệm đóng t uế sử 

dụng đất t eo quy địn   ủ  Luật đất đ i. Bà C và ông T   ng k ông  ó tài liệu, 

  ứng  ứ nào   ứng min  việ  ông H và bà L cho ông bà quyền sử dụng p ần đất 

này. 

Mặt k á ,  ăn  ứ vào sổ mụ  kê và sơ đồ đị    ín   á  năm 1995, 1999, 

2009, bản v   iện trạng ngày 23/6/2017  ủ  Trung tâm Kỹ t uật – Công ng ệ - 

Quan trắ  Tài nguyên và Môi trường tỉn  Cà M u, Công văn số 729/UBND-NC, 

ngày 19/4/2017  ủ  Ủy b n n ân dân T àn  p ố Cà M u,  á  lời trìn  bày  ủ  bà 

L và bà C và  á  đương sự k á  tại Biên bản  ò  giải ở UBND P ường 1   ng n ư 

trong quá trìn  giải quyết vụ án (bút lụ  số 15, 122, 182, 227, 228, 250, 251)   o 

t ấy, vào năm 1990, vợ   ồng ông H và bà L  ó   o vợ   ồng ông T và bà C 

mượn một p ần đất để sử dụng  ó   iều ng ng 04m,   iều dài 08m, khi mở rộng 

đường Lý Văn Lâm bị giải tỏ  một p ần   iều dài vào 05m nên còn   iều ng ng 

04m,   iều dài 03m. Quá trìn  sử dụng, ông T và bà C lấn t êm một p ần đất  ủ  

ông H và bà L, nâng tổng diện tí   đất  iện n y t eo đo đạ  t ự  tế là 79,9m
2
 

t uộ  một p ần t ử  số 20, tờ bản đồ số 7 t eo bản đồ t àn  lập năm 1999, tứ  là 
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t ử  số 11 tờ bản đố số 03 t eo đo đạ    ỉn  lý năm 2009. Tr n    ấp giữ   á  

đương sự xảy r  từ năm 1999 kéo dài liên tụ    o đến n y nên việ    o r ng bà C 

và ông T sử dụng đất ổn địn , liên tụ , lâu dài là k ông  ó  ơ sở   ấp n ận. 

Vì vậy bà C và ông T p ải trả lại quyền sử dụng p ần đất nêu trên t eo yêu 

 ầu  ủ  bà L. Vì trên p ần đất tr n    ấp  ó  ăn n à  ất để ở, để t uận tiện   o 

việ  t i  àn  án, ông T và bà C và các con là Nguyễn T  n  N, Nguyễn T àn  N , 

Nguyễn Quố  T1, Nguyễn Hữu T2, P ạm Ngọ  T3, Nguyễn T ị Bí   V p ải giao 

 ăn n à   o bà L, bà L p ải gi o lại   o bà C và ông T giá trị  ăn n à là 

8.747.000đ t eo C ứng t ư t ẩm địn  giá số 16528/TĐ-EXIMVAS ngày 

14/12/2016. 

 [4] Trong quá trìn  giải quyết vụ án, ông T và bà C k ông yêu  ầu tín   ông 

sứ  bồi đắp, tôn tạo đất n ưng yêu  ầu phía bà L p ải trả lại giá trị n à, đất tr n  

  ấp là 400.000.000đ. Đây là ý kiến p ản bá  yêu  ầu k ởi kiện, không phải là yêu 

 ầu p ản tố, vì vậy số tiền tạm ứng án p í đối v i Đơn yêu  ầu p ản tố đề ngày 

10/02/2017 đượ  trả lại   o ông T và bà C. Tuy n iên, t eo án lệ số 05/2016/AL 

t ì yêu  ầu p í  bà L p ải trả lại giá trị n à, đất tr n    ấp là 400.000.000đ là yêu 

 ầu l n  ơn việ  tín  toán về  ông sứ  bồi đắp, tôn tạo đất. Vì vậy trong quá trìn  

sử dụng đất, bà C và ông T đã  ó  ông sứ  s n lấp  o tr ng, tôn tạo đất để  ất n à 

ở nên bà L p ải  ó trá   n iệm  oàn trả. Quá trìn  giải quyết vụ án và tại p iên 

tòa,  á  bên đều xá  địn , quá trìn  sử dụng đất, bà C và ông T đã tự ý  ơi n i, lấn 

  iếm t êm và tự ý bồi đắp nên bà C và ông T   ỉ đượ   oàn trả  ông sứ  tôn tạo, 

bồi đắp p ần đất   o mượn  ó   iều ng ng 04m,   iều dài  òn lại s u k i trừ đi 

05m mở rộng đường Lý Văn Lâm là 03m, tổng diện tí   là 12m
2
. Hiện n y  á  bên 

k ông  ung  ấp đượ   á  tài liệu,   ứng  ứ   ứng min  đã tôn tạo, bồi đắp  ụ t ể 

n ư t ế nào nên  ăn  ứ vào Biên bản xem xét t ẩm địn  tại   ỗ ngày 22/6/2017, 

biên bản xem xét t ẩm địn  tại   ỗ ngày 18/5/2021, và   ứng t ư t ẩm địn  giá 

ngày 17/6/2021  ủ  Công ty  ổ p ần t ông tin và t ẩm địn  giá Tây N m Bộ - 

SIAC (Bút lụ  số 204A, 206, 622, 623, 627, 650) t ì xá  địn   ông sứ  tôn tạo, bồi 

đắp b ng:   iều ng ng x   iều dài x   iều   o là: 04m x 03m x 1,1m = 13,2m
3
 x 

181.000đ/m
3
 = 2.389.200đ. Quá trìn  giải quyết vụ án và tại p iên tò , p í  bị đơn 

tự nguyện  oàn trả,  ỗ trợ  ông sứ  tôn tạo, bồi đắp, di dời số tiền 20.000.000đ là 

 ó lợi   o bị đơn nên đượ    ấp n ận. N ư vậy, không  ó đủ  ơ sở   ấp n ận yêu 

 ầu  ủ  bà C và ông T về việ   oàn trả  ông sứ  tôn tạo, bồi đắp số tiền   ên  lệ   

là 26.915.200đ.  

[5] Đối v i   i p í đo đạ , xem xét t ẩm địn  tại   ỗ và   i p í t ẩm địn  

giá, bị đơn p ải   ịu t eo quy địn  tại các Điều 157, 158 Bộ luật tố tụng dân sự. 

T ự  tế, nguyên đơn đã nộp   i p í xem xét, t ẩm địn  tại   ỗ là 6.466.000đ t eo 

 ó  đơn bán  àng số 0040085 ngày 01/9/2016 và số 0094796 ngày 03/7/2017 (Bút 

lụ  114, 219) nên bị đơn p ải  ó trá   n iệm  oàn lại. Còn đối v i   i p í t ẩm 

địn  giá t ự  tế tổng  ộng là 6.300.000đ, bị đơn đã nộp đủ.  

[6] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Bà L, bà C và ông T  iện n y đã trên 60 tuổi, 

 ó đơn xin miễn nộp án p í nên t uộ  trường  ợp đượ  miễn án p í t eo quy địn  

tại các Điều 12, 48  ủ  Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14  ủ  Ủy b n t ường 
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vụ Quố  Hội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í 

và lệ p í Tò  án.  

[7] Bà P  n T ị C vắng mặt k i Tòa án tuyên án mà không có lý do chính 

  ín  đáng t ì t ời  ạn k áng  áo đượ  tín  từ ngày tuyên án t eo quy địn  tại 

k oản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Vì các l  trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào  á  Điều 26, 39, 147, 157, 158, 228, 273 Bộ luật tố tụng dân sự; 

điểm đ k oản 1 Điều 12, Điều 48  ủ  Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14  ủ  

Ủy b n t ường vụ Quố  Hội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và 

sử dụng án p í và lệ p í Tò  án; Điều 166 Bộ luật dân sự; các Điều 100, 203 Luật 

đất đ i; án lệ số 05/2016/AL; 

1/ C ấp n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà Lê T ị L. 

Buộ  bà P  n T ị C và ông Nguyễn Văn T trả   o bà Lê T ị L p ần đất có 

diện tí   79,9m
2
 tọ  lạ  tại k óm 6, p ường 1, t àn  p ố Cà M u, tỉn  Cà M u,  ó 

vị trí tứ  ận n ư s u:  ạn   ư ng Đông giáp bà Nguyễn Hồng D (đoạn M3M4) dài 

15,96m,  ạn   ư ng Tây giáp bà P ạm Kim A (đoạn M1M2) dài  15,83m,  ạn  

ngang  ư ng N m giáp đường Lý Văn Lâm (đoạn M1M4) dài 5,40m,  ạn  ng ng 

 ư ng Bắ  giáp v i ông V  Tấn N (đoạn M2M3) dài 4,70m.    

(Theo bản v  ngày 23/6/2017  ủ  Trung tâm Kỹ t uật – Công ng ệ - Quan 

trắ  Tài nguyên và Môi trường tỉn  Cà M u). 

Bà P  n T ị C, ông Nguyên Văn T  ùng  n  Nguyễn T  n  N,  n  Nguyễn 

Thành Nh,  n  Nguyễn Quố  T1,   ị Nguyễn T ị Bí   V,  n  Nguyễn Hữu T2 và 

  ị P ạm Ngọ  T3  ó trá   n iệm gi o lại  ăn n à trên p ần đất diện tí   79,9m
2
 

tọ  lạ  tại k óm 6, p ường 1, t àn  p ố Cà M u, tỉn  Cà M u   o bà Lê T ị L. 

Buộ  bà Lê T ị L  ó trá   n iệm  oàn trả   o bà P  n T ị C và ông 

Nguyễn Văn T giá trị  ăn n à b ng 8.747.000đ (tám triệu bảy tr m bốn mươi bảy 

ngàn đồng   

Buộ  bà Lê T ị L  ó trá   n iệm  oàn trả   o bà P  n T ị C và ông 

Nguyễn Văn T  ông sứ  tôn tạo, bồi đắp,  ỗ trợ di dời b ng 20.000.000đ (Hai chục 

triệu đồng chẵn . 

Kể từ ngày bà C và ông T  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án, bà Lê T ị L k ông tự 

nguyện t i  àn  xong, t ì p ải trả t êm k oản lãi p át sin  t eo mứ  lãi suất quy 

địn  tại k oản 2 Điều 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng v i số tiền và 

t ời gi n   ậm t i  àn . 

2/ Bà P  n T ị C và ông Nguyên Văn T  ó trá   n iệm  oàn trả   o bà Lê 

T ị L   i p í đo đạ , xem xét, t ẩm địn  tại   ỗ số tiền 6.466.000đ (sáu triệu bốn 

tr m sáu mươi sáu ngàn đồng . 

3/ Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

Bà Lê T ị L đượ  miễn nộp án p í dân sự sơ t ẩm. Bà L đượ  n ận lại tiền 

tạm ứng án p í dân sự sơ t ẩm đã nộp 942.000đ t eo l i t u số 0002835 ngày 

17/5/2016 tại C i  ụ  T i  àn  án dân sự t àn  p ố Cà M u k i án  ó  iệu lự . 
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 Bà P  n T ị C và ông Nguyễn Văn T đượ  miễn nộp án p í dân sự sơ t ẩm.  

Bà C và ông T đượ  n ận lại tiền tạm ứng án p í sơ t ẩm đã nộp là 10.750.000đ 

t eo l i t u số 0002574 ngày 14/02/2017 tại C i  ụ  T i  àn  án dân sự t àn  p ố 

Cà M u k i án  ó  iệu lự . 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều    uật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điêù  , 7, 7a, 7b và  9  uật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 3   uật thi 

hành án dân sự                                       

Cá  đương sự  ó mặt tại p iên tò   ó quyền k áng  áo trong  ạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. U  b n n ân dân t àn  p ố Cà M u  ó quyền k áng  áo bản án 

trong  ạn 15 ngày kể từ ngày n ận bản án  oặ  ngày bản án đượ  niêm yết.  

Nơi nhận:                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉn ;          THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ                                                                    
- VKSND t àn  p ố Cà M u;                                                                    

- Cá  đương sự;    

- Lưu  ồ sơ - án văn.                                                                       

          

         

  

                                                                     Lê Thị Kim Oanh 


